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BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀNG, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ 
TỒN QUỸ VÀNG THỰC TẾ
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)

I. Tình hình tồn quỹ vàng
	Chỉ tiêu
	Vàng 
miếng SJC
	Vàng 
miếng khác 
	Vàng
nguyên liệu 
	Tổng

	1. Huy động vốn bằng vàng (kg)
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư
	 
	 
	 
	 

	b. Số vàng huy động có thời hạn còn lại từ 01 tháng trở lên
	 
	 
	 
	 

	2. Giữ hộ vàng (kg)
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư
	 
	 
	 
	 

	b. Số vàng giữ hộ có thời hạn còn lại từ 01 tháng trở lên
	 
	 
	 
	 

	3. Cho vay bằng vàng (kg)
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư
	 
	 
	 
	 

	b. Số vàng cho vay có thời hạn còn lại từ 01 tháng trở lên
	 
	 
	 
	 

	4. Gửi vàng tại các TCTD khác (kg)
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư
	 
	 
	 
	 

	b. Số vàng đã gửi có thời hạn còn lại từ 01 tháng trở lên
	 
	 
	 
	 

	5. Sử dụng vào mục đích khác (kg)
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư
	 
	 
	 
	 

	b. Số vàng sử dụng vào mục đích khác có thời hạn thu hồi còn lại từ 01 tháng trở lên
	 
	 
	 
	 

	6. Tồn quỹ vàng (kg)
	 
	 
	 
	 

	a. Tổng tồn quỹ 
(6a) = (1a) + (2a) - (3a) - (4a) - (5a)
	 
	 
	 
	 

	b. Tồn quỹ vàng có thời hạn còn lại 01 tháng trở lên (kg)
(6b) = (1b) + (2b) - (3b) - (4b) - (5b)
	 
	 
	 
	 


II. Tình hình kinh doanh vàng và nhập khẩu vàng trong 6 tháng gần nhất
	Chỉ tiêu 
	Khối lượng 
	Giá 
	Giá trị 

	1. Nhập khẩu vàng
	Kg 
	USD/oz
	USD

	a. Tổng hạn ngạch
	 
	 
	 

	b. Đã nhập
	 
	 
	 

	c. Còn lại
	 
	 
	 

	2. Doanh số mua bán vàng trong nước
	Kg
	VND/kg
	VND

	a. Doanh số mua
	 
	 
	 

	b. Doanh số bán
	 
	 
	 

	c. Lượng mua/bán ròng
	 
	 
	 


 

	
Lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	….., ngày … tháng … năm ...
Tổng Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn tổng hợp và gửi báo cáo:
- Thời hạn huy động vốn bằng vàng còn lại được tính bằng thời hạn ghi trên chứng chỉ huy động vốn bằng vàng trừ đi thời gian đã huy động.

- Thời hạn giữ hộ vàng còn lại được tính bằng thời hạn ghi trên chứng từ giữ hộ vàng trừ đi thời gian đã giữ hộ.

- Thời hạn cho vay còn lại được tính bằng thời hạn cho vay ghi trên hợp đồng cho vay bằng vàng trừ đi thời gian đã cho vay.

- Thời hạn gửi vàng còn lại được tính bằng thời hạn ghi trên chứng từ gửi vàng trừ đi thời gian đã gửi.

- Ghi chú cụ thể những mục đích khác trong điểm 5 phần I.

- Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu.

 
